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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          -     t         t  :  n  N u  n  u n     . 

  c          :             Bà Lưu T ị Mỹ  ươn ; 

         Ông Lê Quân Vươn . 

- Th     phi n t  : Bà N u  n T ị T      n  – T ư    T   án n ân 

dân tỉn  Bìn  Dươn . 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh    ng th m gi  phi n 

t  : Bà Lữ T ị Lệ  u ền – Kiểm sát viên. 

N à  31 tháng 7 năm 2018, tại tr  s  T   án n ân dân tỉn  Bìn  Dươn , 

  t    p    t  m   n     i v  án  ìn  s  p    t  m t   l  số 82/2018/TLPT-

HS ngày 27 tháng 6 năm 2018 đối với bị  áo Lê Tấn P do  ó   án   áo  ủ  bị 

 áo đối với Bản án  ìn  s  sơ t  m số 57/2018/HS-ST ngày 23 tháng 5 năm 

2018  ủ  T   án n ân dân t ị  ã B, tỉn  Bìn  Dươn . 

H  và t   bị c o có kháng cáo: Lê Tấn P, sin  năm 1993 tại tỉn  An 

Gi n ; nơi  ư tr : Ấp 3, xã Q,  u ện A, tỉn  An Gi n ;   ỗ  : Ấp A, xã A, t ị 

xã B, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: K  n ; trìn  độ  ọ  vấn: 01/12; dân tộ : 

Kin ;  iới tín : N m; t n  iáo: P ật  iáo      ảo; quố  tị  : Việt N m;  on 

ông Lê Văn C, sin  năm 1968 và bà Trần T ị T, sin  năm 1969; tiền án, tiền s : 

K  n . Bị  áo bị bắt tạm  iữ, tạm  i m từ n à  08/3/2018 đến n  ;  ó mặt. 

Tron  v  án   n  ó bị  ại N u  n T ị N, tuy nhiên bà N u  n T ị N 

   n    án   áo và Viện Kiểm sát    n    án  n  ị nên T   án    n  triệu 

tập.  

NỘI D NG V  ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án và di n biến tại p iên t  , nội dun  

v  án đượ  tóm tắt n ư s u:  

 ầu t án  10/2017, Lê Tấn P t uê n à trọ tại Ấp A, xã A, t ị  ã B để   và 

đi làm t uê. P nhiều lần đến tiệm tạp  ó  “CN”    ần p  n  trọ để mu   á  vật 

d n  sin   oạt  àn  n à  nên quen biết với bà N u  n T ị N là   ủ tiệm tạp 

hóa.  
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L   10  iờ 40 p  t n à  12/10/2017, P đi bộ từ p  n  trọ  ủ  mìn  đến 

tiệm tạp  ó  “CN” mu   em. P trả tiền  on  t ì t ấ  bà N bỏ tiền vào t ùn   ỗ 

nên nả  sin    địn  trộm  ắp. P qu   về p  n  trọ, điều   iển  e m  t   iệu 

Y m    Mio màu đỏ (   n  rõ biển số)   ạ  đến tiệm tạm  ó  “CN”. L   nà , 

bà N đ n    n à dưới. P l n l t   iên  t ùn   ỗ đ n  tiền  ủ  bà N đặt lên xe 

rồi điều   iển về  ướn  n ã tư T ùn  T ơ. P   ạ  đến n ã tư Câ  Me t uộ  

p ườn   , t àn  p ố T t ì   iế  t ùn   ỗ bị  ỏn  nắp nên P dừn   e lại. P  iểm 

tr  t ấ  tron  t ùn   ỗ  ó 10.080.000 đồn  và 01 điện t oại di độn   iệu No i  

màu đen. P bỏ toàn bộ tiền và điện t oại vào 01 t i n lon màu đen, s u đó bỏ 

vào  ốp  e,   n t ùn   ỗ t ì v t bỏ bên đườn . P tiếp t   điều   iển  e về 

 ướn  T àn  p ố  ồ C í Min . Trên đườn  đi, P n ận đượ  điện t oại  ủ  bà 

N  ọi từ số má   ủ  N u  n T ị N1 (sin  năm 1994, là n ười   un  sốn  n ư 

vợ   ồn  với P)  êu  ầu P trả lại tài sản   o bà N. P lo sợ nên   ạ  đến n à bà 

Trần T ị T1 là dì ruột  ủ  P   t ị  ã D   i túi  n lon      tài sản đã trộm đượ . 

S u đó, P điều   iển  e   ạ  về quê.  ến n à  08/3/2018, P bị bắt. 

Theo Kết luận địn   iá tài sản n à  01/12/2017  ủ   ội đồn  địn   iá 

tron  tố t n   ìn  s  t ị  ã B  á  địn : 01 (một) điện t oại di độn   iệu No i  

màu đen, đã qu  s  d n , trị  iá 150.000 đồn  (một trăm năm mươi n  ìn 

đồn ). 

Quá trìn  điều tr , bà N khai số tiền bị mất là 16.000.000 đồn , P t ừ  

n ận   ỉ trộm  ủ  bà N số tiền 10.080.000 đồn  và   i toàn bộ tài sản trộm 

đượ    o bà T1. Bà N    n   ó tài liệu,    n        n  min  số tiền bị mất là 

16.000.000 đồn  nên Cơ qu n Cản  sát điều tr  C n   n t ị  ã B    n   ó  ơ 

s   ết luận bị  áo trộm  ắp số tiền mặt n ư lời    i  ủ  bà N.  

N à  09/4/2018, Cơ qu n Cản  sát điều tr  C n   n t ị  ã B r  Qu ết 

địn     l  vật    n  số 116/Q ,  i o trả 10.080.000 đồn  và 01 điện t oại di 

độn  No i    o bà N.  

 ối với  e m  t   iệu Y m    Mio màu đỏ (   n  rõ biển số) P dùng 

làm p ươn  tiện p ạm tội  ó n uồn  ố  do bị  áo mu  lại  ủ  một n ười    n  

rõ n ân t ân. Tron  quá trìn  bỏ trốn, P đã bán  e nà    o n ười   á  (   n  rõ 

nhân thân) với  iá 6.000.000 đồn  nên Cơ qu n Cản  sát điều tr  C n   n t ị  ã 

B    n  t u  ồi đượ   e.  

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 57/2018/ S-ST n à  23/5/2018  ủ  T   

án nhân dân t ị  ã B đã qu ết địn : 

Tu ên bố bị  áo Lê Tấn P p ạm tội "Trộm  ắp tài sản". 

Áp d n  k oản 1  iều 138; điểm  , p khoản 1  iều 46 Bộ luật  ìn  s  

năm 1999 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2009; 

X  p ạt bị  áo Lê Tấn P 07 (bả ) t án  tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  

08/3/2018.                             

N oài r , T   án cấp sơ t  m   n tu ên về biện p áp tư p áp, án p í và 

qu ền   án   áo t eo qu  địn   ủ  p áp luật.  
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N à  04/6/2018, bị  áo Lê Tấn P kháng cáo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt (đơn 

  án   áo tron   ạn luật địn ). 

Tại p iên t  : 

 ại diện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p    t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án: Xá  địn  tội d n , điều luật T   án  ấp sơ t  m   t    

và áp d n  đối với bị  áo P là có  ăn   , đ n  n ười, đ n  tội. T   án  ấp sơ 

t  m    p ạt bị  áo P 7 t án  tù về tội “Trộm  ắp tài sản” là p ù  ợp với tín  

  ất, m   độ  àn  vi p ạm tội do bị  áo  â  r , đã  ó  em   t đầ  đủ  á  tìn  tiết 

 iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s    o bị  áo. Bị  áo P   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  

p ạt n ưn  không  un   ấp đượ  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới t eo 

qu  địn   ủ  p áp luật. Do đó, đề n  ị  ội đồn    t       n    ấp n ận   án  

 áo  ủ  bị cáo,  iữ n u ên bản án sơ t  m. 

Bị  áo Lê Tấn P    n  đư  r  đượ  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  

mới t eo qu  địn  p áp luật và  iữ n u ên  êu  ầu   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  

p ạt. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội dun  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ sơ v  án đã 

đượ  tr n  t n  tại p iên t  ,  ội đồn    t    n ận địn  n ư s u: 

[1] Trư  n à  12/10/2017, tại tiệm tạp  ó  "CN"  ủ  bà N u  n T ị N tại 

ấp A, xã A, t ị  ã B, tỉn  Bìn  Dươn , bị  áo Lê Tấn P đã  ó  àn  vi l n l t 

  iếm đoạt tài sản  ồm số tiền 10.080.000 đồn  và 01 điện t oại di độn   iệu 

Nokia trị  iá 150.000 đồn   ủ  bà N u  n T ị N, tổn   iá trị tài sản   iếm đoạt 

là 10.230.000 đồn  ( ăn    Kết luận địn   iá tài sản n à  01/12/2017  ủ   ội 

đồn  địn   iá tron  tố t n   ìn  s  t ị  ã B). 

[2]  àn  vi  ủ  bị  áo là n u   iểm   o  ã  ội, đã tr   tiếp  âm  ại đến 

qu ền s   ữu  ợp p áp  ủ  bà N u  n T ị N đượ  p áp luật bảo vệ. Bị  áo P 

n ận t    đượ   àn  vi   iếm đoạt tài sản  ủ  bà N là vi p ạm p áp luật n ưn  

vì độn   ơ tư lợi  á n ân nên đã  ố   t     iện. 

[3] T eo qu  địn  tại   oản 1  iều 138 Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   

đổi, bổ sun  năm 2009 t ì: 

"Ngườ   ào trộ  cắ  tà  sả  c    gườ  k  c có g   trị từ     tr ệu đồ g 

đế  dướ   ă   ươ  tr ệu đồ g  oặc dướ      tr ệu đồ g   ư g gây  ậu quả 

 g     tr  g  oặc đã bị xử   ạt  à   c í   về  à   v  c  ế  đoạt  oặc đã bị 

kết    về tộ  c  ế  đoạt tà  sả , c ư  được xó     tíc   à c   v    ạ , t ì bị 

  ạt cả  tạo k ô g g    g ữ đế  b   ă   oặc   ạt từ từ s u t   g đế  b   ă ". 

T eo qu  địn  tại   oản 1  iều 173  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   

đổi, bổ sun  năm 2017 thì: 

 "1. Ngườ   ào trộ  cắ  tà  sả  c    gườ  k  c trị g   từ 2.000.000 đồ g 

đế  dướ  50.000.000 đồ g  oặc dướ  2.000.000 đồ g   ư g t uộc  ột tro g 
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c c trườ g  ợ  s u đây, t ì bị   ạt cả  tạo k ô g g    g ữ đế  03  ă   oặc 

  ạt tù từ 06 t   g đế  03  ă …": 

Bị  áo P l n l t   iếm đoạt tài sản  ủ  bà N với tổn   iá trị 10.230.000 

đồn  nên T   án  ấp sơ t  m   t    bị  áo P p ạm tội “Trộm  ắp tài sản” là 

đ n  n ười, đ n  tội và đ n  p áp luật. Bị  áo P t     iện  àn  vi p ạm tội 

ngày 12/10/2017, t ời điểm nà  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  năm 

2009 đ n   ó  iệu l   p áp luật n ưn  t ời điểm   t    sơ t  m n à  23/5/2018 

t ì Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 đ n   ó  iệu l   p áp 

luật. Mặ  dù   oản 1  iều 138 Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  năm 

2009 qu  địn   ùn  loại  ìn  p ạt n ư   oản 1  iều 173 Bộ luật  ìn  s  năm 

2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 n ưn  m   tối đ   ủ    un   ìn  p ạt nặn  

n ất đượ  qu  địn  tại  iều 173 Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  

năm 2017 là 20 năm tù,   n tại  iều 138 Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ 

sun  năm 2009 là tù   un  t ân; do đó T   án  ấp sơ t  m  ần áp d n  quy 

địn  tại N  ị qu ết 41/2017/Q 14 ngày 20/6/2017  ủ  Quố   ội và  iều 173 

Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 để  iải qu ết v  án. Tòa 

án  ấp sơ t  m n ận địn  và áp d n  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ 

sun  năm 2009 để  iải qu ết v  án là  ó s i sót,  ần r t  in  n  iệm.  ội đồn  

  t    s  điều   ỉn    oản 1  iều 138; điểm  , p   oản 1  iều 46 Bộ luật  ìn  

s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  năm 2009 s n    oản 1  iều 173; điểm i, s   oản 

1  iều 51 Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017   o p ù  ợp 

với qu  địn   ủ  p áp luật. 

Mặ  dù T   án  ấp sơ t  m áp d n  văn bản p áp luật   ư    ín   á  

n ưn  m    ìn  p ạt T   án  ấp sơ t  m    p ạt đối với bị  áo P là không 

nặn ; đồn  t ời,   i qu ết địn   ìn  p ạt, T   án  ấp sơ t  m đã  em   t đầ  

đủ  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s   ũn  n ư n ân t ân  ủ  bị  áo P. 

Tại T   án  ấp p    t  m, bị  áo P   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt n ưn  

   n   un   ấp đượ  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn  

 ủ  p áp luật; do đó, T   án  ấp p    t  m    n    ấp n ận   án   áo  ủ  bị 

cáo. 

Viện Kiểm sát đề n  ị    n    ấp n ận   án   áo về p ần  ìn  p ạt  ủ  

bị  áo P là  ó  ăn    nên đượ    ấp n ận. 

Các phần   á   ủ  qu ết địn  án sơ t  m    n   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

Án p í  ìn  s  p    t  m: Do  ội đồn    t       n    ấp n ận  êu  ầu 

  án   áo  ủ  bị  áo P nên bị  áo p ải nộp t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

Vì  á  l  trên; 

Q YẾT Đ NH: 

Căn    điểm     oản 1  iều 355;  iều 356  ủ  Bộ luật Tố t n   ìn  s  

năm 2015; 
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1. K  n    ấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo Lê Tấn P;  iữ n u ên 

Bản án  ìn  s  sơ t  m số 57/2018/HS-ST ngày 23/5/2018  ủ  T   án n ân dân 

t ị  ã B về  ìn  p ạt đối với bị  áo Lê Tấn P. 

Áp d n  k oản 1  iều 173; điểm i, s   oản 1  iều 51 Bộ luật  ìn  s  

năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017; 

X  p ạt bị  áo Lê Tấn P 07 (bả ) t án  tù về tội "Trộm  ắp tài sản", t ời 

 ạn tù tín  từ n à  08/3/2018. 

2. Các qu ết địn    á   ủ  bản án sơ t  m không có kháng cáo, kháng 

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật,  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị.                    

3. Án p í  ìn  s  p    t  m: 

Áp d n    oản 2  iều 23  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  

30 t án  12 năm 2016  ủ     b n T ườn  v  Quố   ội qu  địn  về m   t u, 

mi n,  iảm, t u, nộp, quản l  và s  d n  án p í và lệ p í T   án: Bị  áo Lê Tấn 

P p ải nộp 200.000 đồn  (  i trăm n  ìn đồn ).  

Bản án p    t  m  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à  tu ên án./. 

N i nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;         
- P  n  PV 27 CA tỉn  Bìn  Dươn ;  

- TAND t ị  ã B;  

- VKSND t ị  ã B;  

- C i     T ADS t ị  ã B;  

- Công an t ị xã B;  

- Bị  áo; 

- Tổ  CTP;    
- S  Tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ;  

- Lưu  S.                                 1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

(đã   ) 
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